
BẢNG 7: Tổng hợp địa điểm sơ tán dân 
(Kèm theo Quyết định số:1706 /QĐ-UBND ngày 01 /11/2021 

của UBND thành phố Long Khánh) 

 

TT 
Địa 

phương 
Địa điểm 

Vị trí tập kết 

Cự ly 

di 

chuyể

n (km) 

Tuyến đường di 

chuyển 

Nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

 

Hội trường xã 
Nhà văn 

hóa 
Trường học 

Nhà kiên 

cố 

1 Hàng Gòn 

Tổ 13, 15 

Ấp Đồi Rìu 
 

Ấp Đồi Rìu 

 
  2,6km 

Đường Hàng Gòn-

Xuân Lập; 

đường QL56-Đồi Rìu 

 

   

Trường học  

Tiểu học 

Hùng Vương 

 2,6km 

Đường Hàng Gòn-

Xuân Lập; 

đường QL56-Đồi Rìu 

 

Tổ 35, 36 

Ấp Hàng Gòn 
Ấp Hàng Gòn    3km 

Đường Trần Văn Ba; 

QL 56 
 

 

Trung tâm Văn 

hóa xã (Mộ Cự 

Thạch) 

   3,4km 

Đường Hàng Gòn-

Xuân Lập 

đường số 1, đường 

QL 56 

 

Tổ 6, 7 

Ấp Tân Phong 
Ấp Tân Phong    2,1km 

Đường đường Nam 

Bàu Môn; 

đường QL56-Đồi Đìu 

 

    

Nhà ông 

Nguyễn 

Văn Tuyên 

02km 

Đường đường Bắc 

Bàu Môn; 

đường QL56-Đồi Đìu 

 

Tổ 8, 9 

Ấp Tân Phong 

- Khu vực ven hồ 

Bàu Môn tại tổ 8, 

9, 10 ấp Tân 

Phong 

  

Nhà ông 

Đỗ Phục 

Hưng 

0,5km 
Đường QL56-Đồi 

Đìu 
 

2 Suối Tre Khu phố Suối Tre   Trường tiểu  1 Km Đường Suối Tre –  



2 
 

Khu Phố Cấp 

Rang 

học Lê Lợi 

Trường 

THCS Chu 

Văn An 

Bình Lộc 

 

Nhà văn 

hóa khu 

phố 

Trường mầm 

non Sen 

Hồng 

 500m 

Đường Lô liên khu 

phố Dưỡng Đường, 

Cấp Rang 

 

3 Bảo Vinh 

Khu phố Bảo 

Vinh B 
1 1 2 20 3km Trần Nhân tông  

Khu phố Suối 

Chồn 
0 1 2 10 1Km Nguyễn Trung trực  

4 Bàu Sen 

Khu Phố Tân 

Thủy 
 

 

Nhà văn 

hóa khu 

phố 

  02 

Đường Nguyễn Văn 
Trỗi 

 
 

Khu phố Bàu 

Sen 
 

 

Nhà văn 

hóa khu 

phố 

  01 
Đường Nội ô 

 
 

Khu phố Núi Đỏ  

Nhà văn 

hóa khu 

phố 

Trường Tiểu 
học Bàu Sen 
Trường mầm 
non Hoa Sen 

 

 

01 

 

01 

Đường Nội ô Võ Văn 

Tần 

Đường Nội ô 

 

5 Bàu Trâm 

Tổ 11,12 ấp Bàu 

Trâm (55 hộ, 215 

nhân khẩu) 

 

 
1 nhà văn 

hóa 
 1 công ty 1 km 

Theo đường nhựa 

Hoa Sen 

 

khu 

căn cứ 

tổ 12, 

13 ấp 

Bàu 

Trâm 

Tổ 8, ấp Bàu Sầm 

(15 hộ, 60 nhân 

khẩu) 
1  1  500m 

Theo đường nhựa 

chính Điểu Xiển 

1 trung 

tâm 

VH 

HTCĐ 



3 
 

xã 

6 Xuân An Khu phố 6 1 1 1 4 2km 
CMT8 ( nối dài)- 

NTMK 
 

7 

 

 

 

Xuân Bình 

Khu Phố 1   x  1 
Đường Hùng 

Vương 
 

Khu Phố 2    x 1 
Đường Bùi Thị 

Xuân 
 

Khu Phố 3 x    0.5 Quốc lộ 1A  

Khu Phố 5    x 1 Quốc lộ 1A  

8 
 

Xuân Hòa 

tổ 2, khu phố 2   

Trường Tiểu 

học Long 

Khánh 

 01 
Đường 908 về điểm 

di dờ 
 

tổ 4, khu phố 5   
Trường mẫu 

giáo An Bình 
 02 

Đường Hùng Vương 

về điểm di dời 
 

9 Xuân Lập 

 

Khu vực Suối 

Mũ, 

KP Trung Tâm 

   
Trạm Y tế 

phường 

1,5 

Km 

- Đường lô 10, ra 

hướng đường 1 KP 

Trung Tâm về 

Trạm Y tế phường 

 

 

Khu vực Suối 

hôn, KP Phú Mỹ 

 

Nhà Văn 

hóa 

phường 

  2 Km 

- Đường tổ 8, ra 

hướng đường đi cầu 

be về Nhà Văn hóa 

phường 

 

 

Khu vực Suối 

phèn, KP Phú 

Mỹ 

  

Trường 

Tiểu Học 

Xuân Lập 

 3 Km 

- Đường Suối phèn 

ra hướng đường đi 

cầu be về Trường 

Tiểu học Xuân Lập 

 

 

Khu vực Bàu 

Sao, KP Phú Mỹ 

  

Trường 

Trung Học 

Cơ Sở 

Xuân Lập 

 4 Km 

- Đường Bàu sao 

Mỏ đá hướng ra 

UBND phường đến 

Trường Trung Học 

Cơ Sở Xuân Lập 

 



4 
 

10 
Xuân 

Thanh 

Khu phố 1 Khu phố 2 

Trường 

Mầm non 

Xuân 

Thanh 

  01 

Đ.9/4; H.20-Đ.9/4; 

H.69-Hoàng Diệu; 

Đ.Phạm Lạc 

 

Khu phố 4 Khu phố 4 

Trường 

Tiểu học 

Lê Văn 

Tám 

  01 
Đ.Ngô Quyền; 

Đ.Trần Phú 
 

11 Bình Lộc 

Ấp 1 
Nhà văn hóa ấp 1 

Trung tâm VH xã 

Trường 

Tiểu học 

Nguyễn 

Hữu Cảnh 

Trường 

Mầm non 

tuổi thơ ấp 

1 

  

Mỗi 

khoảng 

cách 

đến vị 

trí di 

dời an 

toàn 

01km 

Di chuyển theo 

đường Lê A và 

đường số 2 

 

Ấp 2  

Trường 

THCS Lê 

A 

  02 Đường Lê A  

Ấp 3 Nhà văn hóa ấp 3    01 Đường Lê A  

Ấp 4 Nhà văn hóa ấp 4 

Trường 

Mầm non 

tuổi thơ ấp 

4 

  

Mỗi 

khoảng 

cách 

đến vị 

trí di 

dời an 

toàn 

1,5km 

Đường Bình Lộc – 

Cây Da 
 

Ấp Cây Da 
Nhà văn hóa ấp 

Cây Da 
   01km 

Đường Bình Lộc – 

Cây Da 
 

12 Phú Bình Khu phố 1 x    02km 
Đường Phan Huy 

Chú 
 



5 
 

13 
Bảo 

Quang 

Ấp 18 Gia Đình  

Nhà văn 

hóa ấp 18 

Gia Đình 

  3 km 
Đường Bảo Vinh - 

Bảo Quang 
 

  

Trung Tâm 

Văn hóa 

HTCĐ xã 

  3.5 km 
Đường Bảo Vinh - 

Bảo Quang 
 

   

Trường 

THCS Bảo 

Quang 

 1 km 
Đường Bảo Vinh - 

Bảo Quang 
 

   

Trường Mẫu 

Giáo Bảo 

Quang 

 3.5 km 
Đường Bảo Vinh - 

Bảo Quang 
 

Ấp Lác Chiếu  

Trung Tâm 

Văn hóa 

HTCĐ xã 

Trường TH 

Nguyễn Huệ 

( PH Lác 

Chiếu) 

 2 km 
Đường Bảo Vinh B - 

Bàu Cối 
 

Ấp Bàu Cối  

Nhà Văn 

hóa ấp Bàu 

Cối 

Trường TH 

Nguyễn Huệ 
 1 km 

Đường Suối Chồn - 

Bàu Cối 
 

Ấp Ruộng Tre  

Nhà Văn 

hóa ấp 

Ruộng Tre 

  1,5 km 
Đường Ruộng Tre - 

Xuân Bắc 
 

   
Trường TH 

Nguyễn Du 
 3,5 km 

Đường Ruộng Tre - 

Xuân Bắc 
 

Ấp Thọ An  

Nhà Văn 

hóa ấp Thọ 

An 

  1 km 
Đường Ruộng Tre - 

Thọ An 
 

14 Xuân Tân Khu vực Bàu Tra  
Trung tâm 

VHHT 

Trường 

THCS Xuân 

Tân 

 2 
Đường Lê Hồng 

Phong- Quốc lộ 1 
 

15 
Xuân 

Trung 
Khu vực ven suối 

Trụ sở UBND 

phường 
 Trường học  

0,7-

1km 

Đường Nguyễn 

Trung Trực 
 

 


